Ngày dạy: 2+3+5+9+10/10/2023
Tiết 15+16+17+18+19: BÀI 3: SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NTHH
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Nêu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
- Mô tả được cấu tạo bảng tuần hoàn gồm ô, nhóm, chu kì.
- Sử dụng bảng tuần hoàn để chỉ ra các nhóm nguyên tố kim loại, nhóm nguyên tố phi kim, nhóm nguyên tố khí hiếm trong bảng tuần hoàn.
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
- Giao tiếp và hợp tác:
+) Sử dụng ngôn ngữ khoa học để mô tả được cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: ô, chu kì và nhóm. nguyên tố hóa học.
+) Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và thảo luận nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
- Tìm hiểu tự nhiên: 
+) Mô tả được cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: ô, nhóm, chu kì.
+) Lịch sử tìm ra bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
- Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Sử dụng được bảng tuần hoàn để chỉ ra các nhóm nguyên tố/nguyên tố kim loại, các nhóm nguyên tố/nguyên tố phi kim, nhóm nguyên tố khí hiếm trong bảng tuần hoàn.
3. Về phẩm chất
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
- Cẩn thân, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong chủ đề bài học.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Các hình ảnh, video, máy chiếu.
- Các thẻ nguyên tố, phiếu đánh giá.
- Mỗi nhóm chuẩn bị 2 mô hình sắp xếp electron ở vỏ nguyên tử của các nguyên tố
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
- Dạy học theo nhóm, theo trạm.
- Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật phòng tranh.
- Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi SGK.
B. KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Trò chơi: Ai nhanh hơn? (15 phút)
a) Mục tiêu: Kích thích sự hứng thú và khám phá trong học tập. Giúp HS tập trung nghiên cứu bài học tốt hơn.
b) Nội dung: 
- GV sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm, chia lớp làm 4 nhóm, sử dụng kĩ thuật dạy học trò chơi “Ai nhanh hơn” để giúp HS nhận biết nguyên tố hóa học dựa vào số proton.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Cho HS chơi trò chơi: Ai nhanh hơn?
Hãy sắp xếp những tấm thẻ vào các ô trong bảng dưới đây theo quy luật nhất định.
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Hãy cho biết các tấm thẻ được sắp xếp theo quy luật nào theo hàng và theo cột. 
Tương tự như vậy, có thể sắp xếp các nguyên tố hóa học theo quy luật vào một bảng được không?

	
HS nhận nhiệm vụ và nắm các thể lệ trò chơi.

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
Quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết
	Thực hiện nhiệm vụ

	Chốt lại vấn đề vào bài:

	



C. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (30 phút)
a) Mục tiêu: GV hướng dẫn HS nhận xét số electron trong các lớp vỏ của mỗi nguyên tố khi đi từ trái sang phải. Qua đó, HS nêu được nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa hoc.
b) Nội dung: 
- Sử dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua hoạt động nhóm.
- Chia lớp thành các nhóm cặp đôi, nghiên cứu kiến thức trong SGK và trả lời câu hỏi đặt ra.
c) Sản phẩm: HS trình bày
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS quan sát và sử dụng bảng tuần hoàn để trả lời câu hỏi 
1. Cho biết điện tích hạt nhân của mỗi nguyên tử C, Si, O, P, N, S lần lượt là 6, 14, 8, 15, 7, 16. Hãy sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần từ trái sang phải và từ trên xuống dưới?
	C
	?
	O

	Si
	?
	?


- Thảo luận nhóm và nhận xét về các đặc điểm của bảng sau khi đã sắp xếp.
	HS nhận nhiệm vụ .

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- HS tiến hành hoạt động theo sự hướng dẫn của GV và trả lời các câu hỏi đặt ra.
	Thảo luận, hoạt động, tư duy để gắn các thẻ vào bảng mẫu và trả lời câu hỏi.

	Báo cáo kết quả:
- Cho HS trình bày bảng mẫu của nhóm và câu trả lời. 
- GV nhận xét, bổ sung và kết luận nội dung kiến thức.
	
- Trình bày bảng mẫu và  câu trả lời.
- Nhận xét phần trình bày của  nhóm bạn.

	Tổng kết:
Các nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn …
	
Ghi chép kiến thức vào vở.

	Mở rộng:
Cho HS xem video về cuộc đời của Mendeleev (1834-1970).
	Xem video

	Bài tập về nhà:
Việc tìm ra bảng tuần hoàn là một trong những phát hiện xuất sắc nhất trong ngành hóa học. Em hãy tìm hiểu lịch sử phát minh ra bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
	
HS về nhà tìm hiểu


Hoạt động 3: Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
a) Mục tiêu: 
- HS hiểu và mô tả được bảng tuần hoàn có cấu tạo gồm các ô nguyên tố, 8 nhóm A, 8 nhóm B và 7 chu kì.
- HS biết vận dụng các kiến thức đã biết ở các bài trước như tên nguyên tố, kí hiệu hóa học, mô hình sắp xếp electron ở lớp vỏ nguyên tử,… để đọc được các thông tin từ ô nguyên tố, hiểu được các nguyên tố có mô hình electron như thế nào thì được xếp vào cùng nhóm A, vào cùng chu kì. Chỉ ra được các nguyên tố ở chu kì 1, 2, 3, nhóm IA, VIIA.
b) Nội dung: 
- Sử dụng phương pháp dạy học theo trạm để tìm hiểu về cấu tạo bảng tuần hoàn. Phân công nhiệm vụ cụ thể ở mỗi trạm. Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ ở mỗi trạm sẽ luận phiên di chuyển đến các trạm tiếp theo thể thực hiện nhiệm vụ. Khi hoàn thành nhiệm vụ sớm có thể đến các trạm chờ. Cứ như thế cho đến khi thực hiện xong nhiệm vụ ở tất cả các trạm thì sẽ lên thuyết trình.
- GV chia lớp thành 4 nhóm và 3 trạm với nhiệm vụ cụ thể ở mỗi trạm:
+ Trạm 1: Tìm hiểu về ô nguyên tố.
+ Trạm 2: Tìm hiểu về mối quan hệ giữa số lớp electron của nguyên tử các nguyên tố với số thứ tự của chu kì.
+ Trạm 3: Tìm hiểu mối quan hệ giữa số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố với số thứ tự của nhóm.
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị mô hình trước cho trạm 2 và trạm 3. Mỗi nhóm chuẩn bị 2 mô hình sắp xếp electron ở vỏ nguyên tử của 2 trong 6 nguyên tố, H, He, Li, Be, C, N. Các nhóm đều chuẩn bị mô hình của nguyên tố Li, Na, F, Cl.
+ Với mô hình HS có thể dùng dây thép để làm các lớp electron, cắt tròn miếng xốp làm electron hoặc vẽ mô hình trên bìa carton.
+ Các mô hình HS chuẩn bị có thể chưa chuẩn xác.
c) Sản phẩm: Phiếu học tập ở 3 trạm
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV hướng dẫn HS hoạt động theo trạm.
- GV chia lớp thành 4 nhóm và 3 trạm với nhiệm vụ cụ thể ở mỗi trạm:
+ Trạm 1: Tìm hiểu về ô nguyên tố.
+ Trạm 2: Tìm hiểu về chu kì.
+ Trạm 3: Tìm hiểu về nhóm.
- Phân công nhiệm vụ về nhà chuẩn bị các mô hình sắp xếp electron ở vỏ nguyên tử của các nguyên tố, H, He, Na, Ar, Li, Cl. 
- Thời gian tìm hiểu mỗi trạm là 45 phút. Sau 3 tiết, GV cho HS thuyết trình, mỗi nhóm có thời gian 10 phút để trình bày và GV sẽ chốt lại kiến thức.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- Quan sát HS hoạt động theo trạm, hướng dẫn HS và giúp đỡ khi cần thiết.

	
Suy nghĩ, trả lời câu hỏi.

	Báo cáo kết quả:
- Đại diện mỗi nhóm thuyết trình về kết quả tìm hiểu ở các trạm
- GV nhận xét, đánh giá quá trình hoạt động và kết luận nội dung kiến thức cho HS
	
- Thuyết trình kết quả tìm hiểu, hoạt động nhóm qua các trạm.
- Góp ý, phản biện, trao đổi và nhận xét phần thuyết trình của bạn.

	Tổng kết:
Ô nguyên tố:…
Chu kì:…
Nhóm:…
	
Ghi nhớ chép kiến thức.

	Bài tập về nhà:
Ngoài 8 nhóm A, bảng tuần hoàn còn có nhóm B. Em hãy tìm hiểu về các nhóm B.
	



e) Đánh giá
GV sử dụng bảng đánh giá để đánh giá quá trình hoạt động của nhóm.
	Nội dung quan sát
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Phân vân
	Không đồng ý

	Thảo luận sôi nổi
	
	
	
	

	Các HS trong nhóm đều tham gia hoạt động
	
	
	
	

	Kết quả bài làm tốt
	
	
	
	

	Trình bày kết quả tốt
	
	
	
	



Hoạt động 4: Vị trí các nhóm nguyên tố kim loại, phi kim và khí hiếm trong bảng tuần hoàn:
a) Mục tiêu: Quan sát Hình 3.7 trong SGK kết hợp với bảng tuần hoàn, GV hướng dẫn
- HS mô tả được bảng tuần hoàn gồm 3 loại nhóm nguyên tố là kim loại, phi kim, khí hiếm trong đó kim loại chiếm đa số và vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.
- Nêu được một số ứng dụng của một số kim loại, phi kim, khí hiếm trong cuộc sống.
- Vận dụng kiến thức đã biết để biết được một nguyên tố là kim loại, phi kim hay khí hiếm nếu biết điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố đó.
b) Nội dung: 
Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác kết hợp kĩ thuật khăn trải bàn và kĩ thuật phòng tranh.
- GV chia lớp thành 4 nhóm, cho HS xem video giới thiệu về các nhóm nguyên tố kim loại, phi kim và khí hiếm, yêu cầu HS tham khảo thêm kiến thức SGK và tóm tắt cả 3 nội dung vào giấy A3 theo sơ đồ tư duy với các thông tin: thể tồn tại, phần trăm nguyên tố, vị trí trong bảng tuần hoàn, một số ứng dụng của 3 nhóm nguyên tố và trả lời câu hỏi.
- Sử dụng kĩ thuật phòng tranh cho các nhóm trình bày và nhận xét chéo nhau. GV đánh quá quá trình hoạt động và kết quả của các nhóm.
c) Sản phẩm: HS trình bày
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác kết hợp kĩ thuật khăn trải bàn. 
- GV chia lớp thành 4 nhóm, cho HS xem video giới thiệu về các nhóm nguyên tố kim loại, phi kim và khí hiếm.
- Yêu cầu HS tham khảo thêm kiến thức SGK và tóm tắt cả 3 nội dung vào giấy A3 theo sơ đồ tư duy với các thông tin: thể tồn tại, phần trăm nguyên tố, vị trí trong bảng tuần hoàn, một số ứng dụng của 3 nhóm nguyên tố.
- Trả lời câu hỏi.
- Sử dụng kĩ thuật phòng tranh cho các nhóm trình bày và nhận xét chéo nhau. GV đánh quá quá trình hoạt động và kết quả của các nhóm.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- Hướng dẫn HS HĐ nhóm và vẽ sơ đồ tư duy.
- Quan sát, giúp đỡ HS khi cần thiết.
	Suy nghĩ, trả lời câu hỏi.

	Báo cáo kết quả:
- Các nhóm trình bày sơ đồ tư duy và câu trả lời xung quanh lớp học. Thành viên các nhóm thay nhau thuyết trình.
- Các HS lắng nghe, quan sát các bạn thuyết trình và đánh giá dựa trên thang đo giáo viên đưa ra.
	
- Thuyết trình kết quả hoạt động nhóm.
-Đánh giá chéo lẫn nhau giữa các nhóm.

	Tổng kết:
Trong bảng tuần hoàn…
	
Ghi chép kiến thức.

	Em có biết:
Nguyên tố lithium nằm ở ô số 3 trong bảng tuần hoàn. Ở điều kiện thường, lithium là kim loại nhẹ nhất. Lithium có nhiều ứng dụng trong cuộc sống: được sử dụng trong chế tạo máy bay, trong y học, đặc biệt được sử dụng chế tạo pin lithium. Pin lithium là một loại pin sạc được dùng trong điện thoại, máy tính, máy chụp hình,.. Nó được kì vọng sẽ thay thế cho acquy chì trong ô tô, xe máy và các loại xe điện,... góp phần bảo vệ môi trường. 
	
Đọc hiểu kiến thức và liên hệ thực tiễn.



e) Đánh giá
GV sử dụng bảng đánh giá để đánh giá quá trình hoạt động của nhóm.
	Nội dung quan sát
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Phân vân
	Không đồng ý

	Thảo luận sôi nổi
	
	
	
	

	Các HS trong nhóm đều tham gia hoạt động
	
	
	
	

	Kết quả bài làm tốt
	
	
	
	

	Trình bày kết quả tốt
	
	
	
	



HS sử dụng bảng đánh giá theo thanh đo từ 1 → 5 để đánh giá bài thuyết trình của các nhóm.
	Nội dung quan sát
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3
	Nhóm 4

	Nội dung kiến thức
	
	
	
	

	Hình thức trình bày SĐTD
	
	
	
	

	Cách thuyết trình 
	
	
	
	

	Trả lời câu hỏi
	
	
	
	



Hoạt động 5: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn hóa học (15 phút)
a) Mục tiêu: GV hướng dẫn HS quan sát bảng tuần hoàn để biết được các thông tin về nguyên tố hóa học. Qua đó, HS biết được ý nghĩa bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
b) Nội dung: 
- Sử dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua hoạt động nhóm.
- Chia lớp thành các nhóm cặp đôi, ngcứu kiến thức trong SGK và trả lời câu hỏi đặt ra.
c) Sản phẩm: HS trình bày
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS quan sát và sử dụng bảng tuần hoàn để trả lời câu hỏi:
6. Nguyên tố X nằm ở chu kì 2, nhóm VA trong bảng tuần hoàn. Hãy cho biết một số thông tin của nguyên tố X (tên nguyên tố, kí hiệu hóa học, khối lượng nguyên tử), vị trí ô của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Nguyên tố đó là kim loại, phi kim hay khí hiếm? 
	

HS nhận nhiệm vụ .

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- HS tiến hành hoạt động theo sự hướng dẫn của GV và trả lời các câu hỏi đặt ra.
	
Thảo luận, hoạt động, tư duy để gắn các thẻ vào bảng mẫu và trả lời câu hỏi.

	Báo cáo kết quả:
- Cho HS trình bày bảng mẫu của nhóm và câu trả lời. 
- GV nhận xét, bổ sung và kết luận nội dung kiến thức.
	
- Trình bày bảng mẫu và  câu trả lời.
- Nhận xét phần trình bày của  nhóm bạn.

	Tổng kết:
Bảng tuần hoàn cho biết: …
	
Ghi chép kiến thức vào vở.

	Mở rộng:
Cho HS xem video về cách ghi nhớ bảng tuần hoàn.
	
Xem video

	Bài tập về nhà:
Hãy tự thiết kế bảng tuần hoàn với 3 chu kì và 8 nhóm bằng các tấm thẻ (bìa) cho 18 nguyên tố có số thứ tự từ 1 đến 18 với các thông tin mà em biết. Tô màu để phân biệt các nguyên tố kim loại, phi kim, khí hiếm.
	
HS về nhà hoàn thành.



Hoạt động 6: Củng cố - Luyện tập 
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức cho HS bằng cách vận dụng kiến thức để giải bài tập.
b) Nội dung: 
- GV cho HS làm việc cá nhân.
- Làm bài tập mà GV đưa ra.
c) Sản phẩm: Đáp án câu trả lời 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi, HS sử dụng bảng A, B, C, D để trả lời 10 câu hỏi TN.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- Vận dụng kiến thức đã học trong bài để hoàn thành BT.
	
- Học sinh trả lời câu hỏi.


	Báo cáo kết quả:
- Cho HS trả lời, giải thích về câu trả lời.
- GV tổng kết về nội dung kiến thức.
	Lắng nghe câu trả lời của bạn và nhận xét của GV và rút kinh nghiệm để giải các bài tập khác.
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